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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU  

  Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩ   ồ      

Thẩm phán - Chủ tạo phiên tòa:   Ông Trần Văn Vui 

Các Thẩm phán:                             Ông Nguyễn Văn Trị 

                                                       Ông Nguyễn Văn Hiến 

Thư ký Tòa án  hi biên bản phiên tòa: Bà Trịnh Thị Lá, Thư ký Tòa án 

nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũn  Tàu tham gia phiên 

tòa: Ông  Huỳnh Hùng Cường - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu xét xử phúc thẩm vụ án hình sự  thụ lý số 89/2017/HSPT ngày 10/8/2017 đối 

với bị cáo Nguyễn Thanh T, do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ 

thẩm số 47/2017/HSST ngày 04/7/2017 của Tòa án nhân dân Thành phố Bà Rịa. 

Bị cáo có kháng cáo: 

        Nguyễn Thanh T, sinh năm 1995, tại  à Rịa- Vũng Tàu. 

       HKTT và chỗ ở: Ô2, khu phố H2, thị trấn H, huyện Đ, tỉnh  à Rịa – Vũng 

Tàu; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Sinh viên 

trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ văn hóa: 12/12; cha: 

Nguyễn Thanh  ; mẹ: Phạm Thị Y; bị cáo chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: Không; 

bị cáo đang tại ngoại (có mặt tại phiên tòa). 

       Người bào chữa cho bị cáo: 

       Ông Cao Văn B, Luật sư, Trưởng Chi nhánh tư vấn pháp luật số 2 thành phố 

Vũng Tàu, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh  à Rịa- Vũng Tàu (có mặt). 

Đại diện hợp pháp của người bị hại không có kháng cáo:  

Ông Vũ Duy Ph, sinh năm 1968; địa chỉ: Tổ 4, khu phố H, phường D, thành 

phố  à Rịa, tỉnh  à Rịa – Vũng Tàu. 

      Ngoài ra, trong vụ án còn có người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nhưng 

không có kháng cáo, không bị kháng nghị và không liên quan nội dung kháng cáo 

nên tòa không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo bản án hình sự sơ thẩm số 47/2017/HSST ngày 04/7/2017 của Tòa án 

nhân dân Thành phố Bà Rịa thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau  

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU 

 

Bản án số: 112/2017/HSPT 

                         Ngày 28-9-2017 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 24/12/2016, bị cáo Nguyễn Thanh T điều khiển 

xe máy biển số 72K6-1060 lưu thông trên Quốc lộ 51 theo hướng từ thành phố R 

đi huyện T. Khi đến đoạn đường trước Giáo xứ H thuộc tổ 13, khu phố D, phường 

D, Thành phố R thì không làm chủ được tốc độ, thiếu quan sát, không nhường 

đường cho người đi bộ qua đường đã vi phạm khoản 4 Điều 11 của Luật giao 

thông đường bộ nên đã va chạm với bà Vũ Thị L đang đi bộ qua đường trên vạch 

kẻ dành cho người đi bộ, hậu quả bà L tử vong vào ngày 26/12/2106. Quá trình 

điều tra bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên. 

Hiện trường vụ tai nạn giao thông: 

Mặt đường Quốc lộ 51 được trải nhựa, chia thành 8 làn, có dải phân cách 

cứng chia hai chiều xe chạy, chiều xảy ra tai nạn hướng từ Thành phố R đi huyện 

T, bề rộng mỗi chiều đi là 14,5m, đường ngoài nội thị, các làn đường được chia bởi 

vạch sơn đứt đoạn trắng, làn trong cùng được chia với vạch sơn trắng liền kề đơn 

có bề rộng 4m, ba làn tiếp theo mỗi làn rộng 3,5m. Tất cả các dấu vết được đo vào 

lề bên phải đường Quốc lộ 51 theo chiều từ thành phố R đi huyện T. Điểm mốc 

được chọn là trụ cột điện số  R95 được đặt sát lề bên phải. 

Xe máy biển số 72K6-1060 sau tai nạn ngã về bên trái trên đường Quốc lộ 

51, đầu xe hướng về huyện T, đuôi xe quay về hướng R. Tâm trục bánh trước đo 

vào lề là 7,2m, tâm trục bánh sau đo vào lề là 6,4m. Từ xe đến điểm mốc là 14,9m, 

đo đến điểm báo đặt trên đầu giải phân cách cứng ở giữa đường là 14,2m, đo đến 

đầu vạch sơn hướng đi huyện T là 15m. 

Đầu vết cày vào lề 5,1m, đo đến đầu vết sơn (điểm gần nhất) dành cho người 

đi bộ hướng đi thành phố Bà Rịa là 1,6m, vết cày có chiều dài là 4m. Biển chỉ dẫn 

“Điểm bắt đầu đường đi bộ” được đặt sát lề phải đường Quốc lộ 51, đặt ngay vạch 

sơn dành cho người đi bộ qua đường. 

Xe máy biển số 72K6-1060 bị bể bửng chắn gió bên phải, bung rời khỏi vị trí 

ban đầu, đầu tay cầm bên phải đứt miếng cao su màu đen, bung rời yên khỏi vị trí 

ban đầu, gác chân trước bên trái bị mài mòn miếng cao su, ốp nhựa trước đầu đèn 

xe bung rời khỏi vị trí ban đầu. 

Theo kết luận giám định pháp ý số 379/PC54-DD4 ngày 13/01/2017 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu kết luận:  à Vũ Thị L 

chết do chấn thương sọ não: Nứt sọ, dập – chảy máu não, phù não. 

Taị bản án hình sự sơ thẩm số: 47/2017/HSST ngày 04/7/2017 của Tòa án 

nhân dân Thành phố Bà Rịa đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh T phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển 

phương tiện giao thông đường bộ”;  p dụng khoản 1 Điều 202; điểm b, p khoản 1, 

khoản 2 Điều 46; Điều 47  ộ luật hình sự; Xử phạt:  ị cáo Nguyễn Thanh T 05 

(năm) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt chấp hành án. 

Ngoài ra bản án còn tuyên về hình phạt bổ sung, trách nhiệm dân sự, xử lý 

vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định. 
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Ngày 07/7/2017 bị cáo Nguyễn Thanh T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt và hưởng án treo với lý do: Bị cáo còn đi học và là sinh viên năm 3 sắp tốt 

nghiệp, mong muốn được tiếp tục việc học và học hết chương trình đào tạo của 

trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo như đã 

nêu trên. 

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố phát biểu: 

Qua nghiên cứu toàn bộ nội dung vụ án và diễn biến tại phiên tòa phúc thẩm, 

đồng thời phân tích, đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm trong hành vi phạm tội 

của bị cáo, xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo; từ đó 

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, bản án sơ thẩm đã xét xử bị cáo là đúng người, 

đúng tội; mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên phạt đối với bị cáo là phù hợp. 

 Tuy nhiên, xét bị cáo hiện là sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Công 

nghiệp TP. Hồ Chí Minh, bản thân bị cáo có nới cư trú rõ ràng nên đề nghị Hội 

đồng xử án chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo cho bị cáo được hưởng án treo 

nhằm tạo điều kiện cho bị cáo tiếp tục học tập. 

Luật sư phát biểu lời bào chữa cho bị cáo: 

Luật sư đồng tình với tội danh mà cấp sơ thẩm đã quy kết đối với bị cáo. Tuy 

nhiên, đề nghị Hội đồng xử án chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo, cho Nguyễn 

Thanh T được hưởng án treo với những lý do: Bị cáo hiện là sinh viên năm thứ 3 

Trường Đại học công nghiệp thành phố hồ Chí Minh; Bị cáo có nhân thân tốt, có 

nơi cư trú rõ ràng. Đại diện hợp pháp cho người bị hại có đơn xin miễn trách 

nhiệm hình sự cho bị cáo. 

Bị cáo thống nhất với ý kiến bào chữa của Luật sư và không bổ sung tranh 

luận thêm. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa; trên cơ sở xem xét đầy đủ, 

toàn diện chứng cứ; sau khi nghe quan điểm Kiểm sát viên, luật sư, ý kiến của bị 

cáo; 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Đơn kháng cáo của bị cáo Thanh gửi trong thời hạn quy định nên hợp lệ, 

được xem xét theo trình tự phúc thẩm như sau: 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh T đã thừa nhận hành vi phạm 

tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ 

quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ 

án đủ cơ sở để xác định như sau: Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 24/12/2016, bị 

cáo Nguyễn Thanh T điều khiển xe máy biển số 72K6-1060 lưu thông trên Quốc lộ 

51 theo hướng từ thành phố R đi huyện T. Khi đến đoạn đường trước Giáo xứ H 

thuộc tổ 13, khu phố D, phường D, Thành phố R thì không làm chủ được tốc độ, 

thiếu quan sát, không nhường đường cho người đi bộ qua đường đã vi phạm khoản 
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4 Điều 11 của Luật giao thông đường bộ nên đã va chạm với bà Vũ Thị L đang đi 

bộ qua đường trên vạch kẻ dành cho người đi bộ, hậu quả bà L tử vong vào ngày 

26/12/2106. Do vậy, cấp sơ thẩm đã quy kết bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về 

điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” quy định tại  khoản 1 Điều 202 Bộ 

luật hình sự là hoàn toàn có căn cứ. 

Xét yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo 

của bị cáo Nguyễn Thanh T thấy rằng: 

Quá trình lượng hình, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét, áp dụng đầy đủ các 

tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo theo quy định tại điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; 

Điều 47 Bộ luật hình sự, quyết định xử phạt bị cáo Thanh 05 (năm) tháng tù là 

hoàn toàn phù hợp, đủ tác dụng giáo dục và cải tạo bị cáo và răn đe phòng ngừa 

chung. 

 Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, xét thấy bị cáo hiện là sinh 

viên đang theo học tại Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Lớp 

Cao đẳng cơ khí 16A Kosen) có xác nhận của Ban Giám hiệu nhà trường. Do đó, 

không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, đồng thời nhằm tạo 

điều kiện cho bị cáo tiếp tục học tập nên Hội đồng xét xử thống nhất với quan điểm 

của Đại diện Viện kiểm sát, ý kiến của Luật sư chấp nhận kháng cáo của bị cáo, 

sửa án sơ thẩm cho bị cáo được hưởng án treo, giao về cho chính quyền địa 

phương quản lý, giáo dục.  

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bị cáo Thanh không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định. 

 

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 248; điểm đ khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Tố 

tụng Hình sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

        Chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Thanh T; Sửa án 

sơ thẩm: Giữ nguyên mức hình phạt của bản án hình sự sơ thẩm số 47/2017/HSST 

ngày 04/7/2017 của Tòa án nhân dân Thành phố Bà Rịa nhưng cho bị cáo được 

hưởng án treo. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 202; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; 

Điều 60 của Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thanh T phạm tội “Vi phạ  quy định về điều 

khiển phươn  tiện  iao thôn  đường bộ”. 

Xử phạt: Nguyễn Thanh T 05 (năm) tháng tù, nhưng cho bị cáo được 

hưởng án treo. Thời gian thử thách là 12 (mười hai) tháng, tính từ ngày tuyên án 

là 28/9/2017. 
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Giao bị cáo Nguyễn Thanh T về Chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú là 

Ủy ban nhân dân Thị Trấn H, huyện Đ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu quản lý, giáo dục 

trong thời gian thử thách. 

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 69 của Luật thi 

hành án hình sự. 

         Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không có 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

         Bị cáo Nguyễn Thanh T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án                     

( 28/9/2017). 

                      ( Đã giải thích chế định án treo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nơi nhận: 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh  à Rịa – Vũng 
Tàu; 

- PV 27 Công an tỉnh  à Rịa – Vũng Tàu; 

- Sở Tư pháp tỉnh  à Rịa – Vũng Tàu; 

- Trại tạm giam – Công an tỉnh  R-VT; 

- Tòa án nhân dân Tp.  à Rịa; 

- Viện Kiểm sát nhân dân Tp.  à Rịa;  

- Công an Tp.  à Rịa; 

-  Chị cục THADS Tp.  à Rịa; 
-  ị cáo; 
- Lưu. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

   THẨM PHÁN–CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                       Trần Văn Vui 
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               Các thẩm phán                                      Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa  

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiến               Nguyễn Văn Trị                    Trần Văn Vui 
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